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1
2 Văn 

 Tình

Địa 

 Thoan

NN 

 Duyên

HĐTN 

 K.Thanh

Toán 

 B.Hằng

KHTN Li 

 Thắm

Văn 

 T.Hoa

Sinh 

 B.Thủy

Văn 

 T.Hằng

TD 

 Trường

Toán 

 Chi

NN 

 T.Nhung

GDCD 

 Luyến

Sinh 

 Thùy

Văn 

 M.Thu

Toán 

 Huyền

Toán 

 Thuý

TCTin 

 Lập

Nhạc 

 Mạnh

NN 

 Nam

Văn 

 Hương

Văn 

 T.Tươi

Toán 

 Minh

Toán 

 Yến

Toán 

 Nga

TD 

 Lê Hoa

Sinh 

 L.Nhung

Hóa 

 N.Hiền

3
NN 

 Nam

Toán 

 Yến

Toán 

 Nga

KHTN Li 

 P.Hương

GDCD 

 T.Hằng

Toán 

 Khánh

Toán 

 P.Anh

Văn 

 Ng.Anh

TD 

 Lê Hoa

Địa 

 Thoan

Văn 

 Ái

Toán 

 B.Ngọc

Toán 

 H.Ngọc

Văn 

 Luyến

Toán 

 Minh

Sinh 

 Thùy

Toán 

 Thuý

Văn 

 H.Nhung

Văn 

 Hương

Văn 

 T.Hoa

Sử 

 P.Hiền

Hóa 

 L.Nhung

Hóa 

 B.Thủy

Sinh 

 N.Thu

NN 

 Duyên

Lí 

 Thắm

Văn 

 Tình

Văn 

 Phương

4 Toán 

 Thuý

Văn 

 T.Tươi

Toán 

 Nga

TD 

 Trường

KHTN Li 

 Lập

Toán 

 Khánh

Toán 

 P.Anh

Văn 

 Ng.Anh

Lí 

 Thắm

Lí 

P.Hương

Văn 

 Ái

Toán 

 B.Ngọc

Toán 

 H.Ngọc

Văn 

 Luyến

CN 

 N.Thanh

NN 

 Nam

Hóa 

 L.Nhung

Văn 

 H.Nhung

Văn 

 Hương

Văn 

 T.Hoa

NN 

 Duyên

Sinh 

 N.Thu

Lí 

 Huyền

Văn 

 Tình

TD 

 Lê Hoa

Sử 

 P.Hiền

Toán 

 Chi

Văn 

 Phương

5 Tin 

 Chi

Văn 

 T.Tươi

KHTN Li 

 Lập

Toán 

 B.Ngọc

Văn 

 Hương

GDCD 

 Ái

NN 

 Duyên

CN 

 Thắm

TCTin 

 Nga

CN 

P.Hương

Địa 

 Thoan

Sử 

 H.Nhung

Văn 

 Phương

GDCD 

 Luyến

GDCD 

 T.Hằng

Hóa 

 N.Hiền

Nhạc 

 Mạnh

MT 

 L.Tươi

Toán 

 Khánh

Toán 

 Dung

Toán 

 H.Ngọc

Địa 

 Loan

Văn 

 Ng.Anh

Văn 

 Tình

CN 

 N.Thanh

NN 

 T.Nhung

NN 

 Nam

Sử 

 P.Hiền

1
Văn 

 Tình

Văn 

 T.Tươi

Địa 

 Lan

GD ĐP 

 H.Nhung

CN 

 Hạnh

CN 

 N.Thanh

Địa 

 Thoan

MT 

 L.Anh B

Toán 

 Huyền

NN 

 Lệ

TD 

 Trường

Văn 

 Ái

TCTin 

 Khánh

Toán 

 Dung

Toán 

 Minh

TD 

 Thuấn

GDCD 

 Luyến

Hóa 

 Ly

NN 

 L.Anh A

TCTin 

 B.Ngọc

CN 

 Thắm

Sử 

 Phong

Hóa 

 B.Thủy

Toán 

 Yến

TD 

 Lê Hoa

NN 

 T.Nhung

Lí 

 P.Hương

MT 

 L.Tươi

2
Văn 

 Tình

Văn 

 T.Tươi

GDCD 

 T.Hằng

NN 

 Lệ

Sử 

 H.Nhung

Sử 

 P.Hiền

CN 

 Hạnh

TD 

 Lê Hoa

Toán 

 Huyền

Sinh 

 Ly

GDCD 

 Luyến

TD 

 Trường

CN 

 N.Thanh

Toán 

 Dung

Toán 

 Minh

MT 

 L.Tươi

TD 

 Thuấn

NN 

 T.Nhung

Toán 

 Khánh

CN 

 Thắm

Nhạc 

 Mạnh

Toán 

 Thuý

Văn 

 Ng.Anh

Toán 

 Yến

Hóa 

 B.Thủy

MT 

 L.Anh B

Địa 

 Thoan

Sinh 

 Thùy

3 Toán 

 Thuý

Địa 

 Thoan

MT 

 L.Anh B

KHTN Li 

 P.Hương

Tin 

 B.Ngọc

NN 

 Lệ

NN 

 Duyên

Địa 

 Lan

Nhạc 

 Mạnh

Sử 

 Phong

CN 

 Hạnh

TCTin 

 H.Ngọc

TD 

 Trường

TD 

 Lê Hoa

TD 

 Thuấn

CN 

 N.Thanh

MT 

 L.Tươi

Toán 

 Yến

CN 

 Thắm

NN 

 Nam

Hóa 

 Ly

Hóa 

 L.Nhung

Văn 

 Ng.Anh

GDCD 

 T.Hằng

Sinh 

 Thùy

Sử 

 P.Hiền

Văn 

 Tình

Toán 

 Huyền

4 Toán 

 Thuý

TD 

 Lê Hoa

TD 

 Trường

Toán 

 B.Ngọc

NN 

 Nam

MT 

 L.Anh B

KHTN Li 

 Hạnh

TCTin 

 Nga

CN 

 Thắm

Văn 

 Ng.Anh

NN 

 T.Nhung

Nhạc 

 Mạnh

NN 

 Lệ

Sử 

 H.Nhung

Địa 

 Lan

Sử 

 P.Hiền

NN 

 L.Anh A

Toán 

 Yến

MT 

 L.Tươi

Sử 

 Phong

Toán 

 H.Ngọc

Văn 

 T.Tươi

CN 

 N.Thanh

TD 

 Thuấn

Địa 

 Thoan

Hóa 

 Ly

Văn 

 Tình

Toán 

 Huyền

5
Nhạc 

 K.Thanh

KHTN Li 

 Hạnh

Toán 

 Nga

Văn 

 T.Hằng

Nhạc 

 Mạnh

Văn 

 H.Nhung

GDCD 

 Luyến

CN 

 Thắm

NN 

T.Nhung

Văn 

 Ng.Anh

MT 

 L.Anh B

Toán 

 B.Ngọc

Sử 

 Phong

NN 

 Lệ

NN 

 Duyên

Văn 

 Phương

Toán 

 Thuý

Địa 

 Lan

Hóa 

 Ly

Toán 

 Dung

Địa 

 Thoan

Văn 

 T.Tươi

NN 

 L.Anh A

NN 

 Nam

Sử 

 P.Hiền

Sinh 

 Thùy

Hóa 

 L.Nhung

Lí 

 P.Hương

1
MT 

 L.Anh B

Tin 

 Chi

KHTN Li 

 Lập

Địa 

 Lan

Toán 

 B.Hằng

Địa 

 Thoan

KHTN Li 

 Hạnh

TD 

 Lê Hoa

Sinh 

 Thùy

Sử 

 Phong

TD 

 Trường

Sử 

 H.Nhung

Nhạc 

 Mạnh

TCTin 

 Khánh

Văn 

 M.Thu

TD 

 Thuấn

NN 

 L.Anh A

NN 

 T.Nhung

TCTin 

 B.Ngọc

Văn 

 T.Hoa

GDCD 

 Luyến

Toán 

 Thuý

Toán 

 Minh

Địa 

 Loan

Toán 

 Nga

Lí 

 Thắm

NN 

 Nam

Toán 

 Huyền

2 NN 

 Nam

NN 

 L.Anh A

Địa 

 Lan

MT 

 L.Anh B

Toán 

 B.Hằng

Văn 

 H.Nhung

NN 

 Duyên

Sử 

 P.Hiền

CN 

 Thắm

Nhạc 

 Mạnh

NN 

 T.Nhung

CN 

 Hạnh

TD 

 Trường

Văn 

 Luyến

Văn 

 M.Thu

GDCD 

 T.Hằng

TCTin 

 B.Ngọc

TD 

 Thuấn

Văn 

 Hương

Địa 

 Thoan

Sinh 

 Thùy

Toán 

 Thuý

Toán 

 Minh

Sinh 

 N.Thu

Toán 

 Nga

Văn 

 Bình

TD 

 Lê Hoa

Toán 

 Huyền

3 KHTN Li 

 Hạnh

GDCD 

 Luyến

NN 

 Duyên

GDCD 

 T.Hằng

HĐTN 

 B.Hằng

Tin 

 B.Ngọc

MT 

 L.Anh B

Toán 

 Minh

Địa 

 Thoan

TCTin 

 Khánh

Nhạc 

 Mạnh

TD 

 Trường

Toán 

 H.Ngọc

TD 

 Lê Hoa

Sinh 

 N.Thu

CN 

 N.Thanh

TD 

 Thuấn

Sinh 

 N.Hiền

CN 

 Thắm

NN 

 Nam

Văn 

 Hương

NN 

 L.Anh A

Lí 

 Huyền

Sử 

 Loan

Lí 

 Lập

Văn 

 Bình

Sử 

 Phong

Sinh 

 Thùy

4
TD 

 Lê Hoa

CN 

 Hạnh

Tin 

 B.Hằng

Văn 

 T.Hằng

TD 

 Thuấn

Toán 

 Khánh

Nhạc 

 Mạnh

Địa 

 Lan

Toán 

 Huyền

TD 

 Trường

Sử 

 H.Nhung

TCTin 

 H.Ngọc

MT 

 L.Anh B

Sinh 

 Thùy

Toán 

 Minh

NN 

 Nam

CN 

 N.Thanh

Sử 

 Phong

Địa 

 Loan

CN 

 Thắm

Địa 

 Thoan

CN 

 Lập

TCAnh 

 L.Anh A

Hóa 

 N.Hiền

NN 

 Duyên

TCAnh 

 T.Nhung

GDCD 

 Luyến

NN 

 Lệ

5 HĐTN 

 K.Thanh

KHTN Li 

 Hạnh

GD ĐP 

 H.Nhung

NN 

 Lệ

Địa 

 Lan

KHTN Li 

 Thắm

Tin 

 Minh

Nhạc 

 Mạnh

NN 

T.Nhung

GDCD 

 Luyến

TCTin 

 Khánh

Địa 

 Loan

Toán 

 H.Ngọc

Toán 

 Dung

NN 

 Duyên

Toán 

 Huyền

Sử 

 Phong

CN 

 N.Thanh

NN 

 L.Anh A

Hóa 

 N.Hiền

TCTin 

 B.Ngọc

MT 

 L.Anh B

GDCD 

 T.Hằng

Lí 

 Lập

Sinh 

 Thùy

Địa 

 Thoan

TCAnh 

 Nam

Sử 

 P.Hiền

1 KHTN Li 

 Hạnh

Toán 

 Yến

KHTN Li 

 Lập

Văn 

 T.Hằng

MT 

 L.Anh B

HĐTN 

 N.Thanh

Toán 

 P.Anh

Toán 

 Minh

Sử 

 P.Hiền

Toán 

 Dương

Sử 

 H.Nhung

NN 

 T.Nhung

Địa 

 Lan

Văn 

 Luyến

Lí 

 P.Hương

Toán 

 Huyền

Văn 

 Bình

TD 

 Thuấn

TCTin 

 B.Ngọc

TD 

 Trường

Hóa 

 Ly

NN 

 L.Anh A

Sinh 

 B.Thủy

Sử 

 Loan

Văn 

 M.Thu

TD 

 Lê Hoa

Văn 

 Tình

CN 

 Thắm

2 GD ĐP 

 Loan

Toán 

 Yến

HĐTN 

 K.Thanh

Văn 

 T.Hằng

NN 

 Nam

KHTN Li 

 Thắm

Toán 

 P.Anh

Toán 

 Minh

Sinh 

 Thùy

Toán 

 Dương

Sinh 

 Ly

CN 

 Hạnh

NN 

 Lệ

CN 

 P.Hương

Sinh 

 N.Thu

Toán 

 Huyền

Văn 

 Bình

NN 

 T.Nhung

NN 

 L.Anh A

MT 

 L.Tươi

TD 

 Trường

TD 

 Thuấn

MT 

 L.Anh B

CN 

 N.Thanh

Văn 

 M.Thu

Toán 

 B.Hằng

Văn 

 Tình

TD 

 Lê Hoa

3 Địa 

 Loan

NN 

 L.Anh A

Văn 

 M.Thu

Địa 

 Lan

Văn 

 Hương

NN 

 Lệ

KHTN Li 

 Hạnh

Sử 

 P.Hiền

Văn 

 T.Hằng

CN 

P.Hương

Toán 

 Chi

Sinh 

 N.Thu

Lí 

 Thắm

Sử 

 H.Nhung

TCTin 

 Lập

NN 

 Nam

Sinh 

 Ly

GDCD 

 Luyến

TD 

 Trường

TCTin 

 B.Ngọc

Sinh 

 Thùy

Lí 

 Minh

TD 

 Thuấn

Văn 

 Tình

MT 

 L.Anh B

Toán 

 B.Hằng

TD 

 Lê Hoa

Văn 

 Phương

4 TD 

 Lê Hoa

GD ĐP 

 Loan

TD 

 Trường

KHTN Li 

 P.Hương

KHTN Li 

 Lập

TD 

 Thuấn

HĐTN 

 T.Hoa

NN 

 L.Anh A

Toán 

 Huyền

NN 

 Lệ

Toán 

 Chi

MT 

 L.Anh B

Sinh 

 Ly

Địa 

 Lan

CN 

 N.Thanh

Sinh 

 Thùy

TCTin 

 B.Ngọc

Văn 

 H.Nhung

Sử 

 P.Hiền

GDCD 

 Luyến

NN 

 Duyên

TCToán 

 Thuý

Văn 

 Ng.Anh

NN 

 Nam

TCToán 

 Nga

TCToán 

 Thảo

CN 

 Thắm

TCVăn 

 Phương

5 Sử 

 P.Hiền

TCTin 

 B.Hằng

Địa 

 Loan

CN 

 N.Thanh

Lí 

 P.Hương

Lí 

 Lập

CN 

 Thắm

TCVăn 

 T.Tươi

Sử 

 Phong

TCAnh 

 Nam

TCAnh 

 Duyên

Hóa 

 Ly

TCToán 

 Thảo

TCAnh 

 Lệ

1 KHTN Li 

 Hạnh

Nhạc 

 Mạnh

Văn 

 M.Thu

Toán 

 B.Ngọc

KHTN Li 

 Lập

Văn 

 H.Nhung

Văn 

 T.Hoa

GDCD 

 Luyến

TD 

 Lê Hoa

Văn 

 Ng.Anh

Địa 

 Thoan

Lí 

 Thắm

Văn 

 Phương

CN 

 P.Hương

Địa 

 Lan

Hóa 

 N.Hiền

Văn 

 Bình

Toán 

 Yến

Địa 

 Loan

TD 

 Trường

Toán 

 H.Ngọc

Sử 

 Phong

TD 

 Thuấn

Văn 

 Tình

NN 

 Duyên

NN 

 T.Nhung

Toán 

 Chi

NN 

 Lệ

2 NN 

 Nam

KHTN Li 

 Hạnh

Văn 

 M.Thu

Toán 

 B.Ngọc

TD 

 Thuấn

Văn 

 H.Nhung

Văn 

 T.Hoa

Văn 

 Ng.Anh

Sử 

 P.Hiền

Sinh 

 Ly

NN 

 T.Nhung

Văn 

 Ái

Sử 

 Phong

NN 

 Lệ

Nhạc 

 Mạnh

Địa 

 Lan

Văn 

 Bình

Toán 

 Yến

TD 

 Trường

Hóa 

 N.Hiền

Toán 

 H.Ngọc

NN 

 L.Anh A

Địa 

 Thoan

Văn 

 Tình

Lí 

 Lập

CN 

 Thắm

Toán 

 Chi

GDCD 

 Luyến

3 CN 

 Hạnh

Toán 

 Yến

KHTN Li 

 Lập

KHTN Li 

 P.Hương

GD ĐP 

 H.Nhung

KHTN Li 

 Thắm

Sử 

 T.Hoa

Văn 

 Ng.Anh

NN 

T.Nhung

NN 

 Lệ

TCTin 

 Khánh

GDCD 

 Luyến

Địa 

 Lan

Nhạc 

 Mạnh

NN 

 Duyên

Văn 

 Phương

Địa 

 Loan

Sinh 

 N.Hiền

Hóa 

 Ly

Địa 

 Thoan

TD 

 Trường

TD 

 Thuấn

NN 

 L.Anh A

NN 

 Nam

Văn 

 M.Thu

Toán 

 B.Hằng

Sử 

 Phong

TD 

 Lê Hoa

4 Địa 

 Loan

TD 

 Lê Hoa

CN 

 Hạnh

TD 

 Trường

NN 

 Nam

GD ĐP 

 H.Nhung

TD 

 Thuấn

Lí 

 Thắm

Địa 

 Thoan

TCTin 

 Khánh

Văn 

 Ái

Toán 

 B.Ngọc

NN 

 Lệ

Địa 

 Lan

TCTin 

 Lập

Lí 

 P.Hương

NN 

 L.Anh A

Nhạc 

 Mạnh

Sinh 

 N.Thu

Sinh 

 N.Hiền

NN 

 Duyên

GDCD 

 M.Thu

Sử 

 Phong

TCToán 

 Yến

GDCD 

 Bình

Toán 

 B.Hằng

MT 

 L.Tươi

Văn 

 Phương

5 GDCD 

 Ái

HĐTN 

 L.Tươi

NN 

 Duyên

NN 

 Lệ

Địa 

 Lan

Toán 

 Khánh

GD ĐP 

 Loan

NN 

 L.Anh A

GDCD 

 Luyến

Địa 

 Thoan

CN 

 Hạnh

NN 

 T.Nhung

Sinh 

 Ly

Lí 

 Thắm

Hóa 

 B.Thủy

TCTin 

 B.Hằng

Lí 

 P.Hương

Văn 

 H.Nhung

Văn 

 Hương

Nhạc 

 Mạnh

TCTin 

 B.Ngọc

Văn 

 T.Tươi

TCVăn 

 Ng.Anh

Lí 

 Lập

Sử 

 P.Hiền

Văn 

 Bình

NN 

 Nam

Văn 

 Phương

1 KHTN Li 

 Hạnh

Sử 

 Phong

Toán 

 Nga

Sử 

 T.Hoa

Văn 

 Hương

NN 

 Lệ

TD 

 Thuấn

Toán 

 Minh

MT 

 L.Anh B

Toán 

 Dương

Sinh 

 Ly

Địa 

 Loan

Văn 

 Phương

TCTin 

 Khánh

Hóa 

 B.Thủy

Nhạc 

 Mạnh

Hóa 

 L.Nhung

TCTin 

 Lập

GDCD 

 Ái

Toán 

 Dung

MT 

 L.Tươi

Sinh 

 N.Thu

NN 

 L.Anh A

Hóa 

 N.Hiền

Văn 

 M.Thu

Sinh 

 Thùy

Lí 

 P.Hương

Địa 

 Thoan

2 Sử 

 Phong

MT 

 L.Tươi

Sử 

 T.Hoa

CN 

 Hạnh

Văn 

 Hương

Nhạc 

 Mạnh

Địa 

 Thoan

NN 

 L.Anh A

TCTin 

 Nga

Toán 

 Dương

Văn 

 Ái

Sinh 

 N.Thu

Văn 

 Phương

NN 

 Lệ

TD 

 Thuấn

Địa 

 Lan

CN 

 N.Thanh

Hóa 

 Ly

Toán 

 Khánh

Toán 

 Dung

Lí 

 Lập

Toán 

 Thuý

Sinh 

 B.Thủy

MT 

 L.Anh B

Văn 

 M.Thu

GDCD 

 Bình

Toán 

 Chi

Hóa 

 N.Hiền

3 Toán 

 Thuý

NN 

 L.Anh A

Văn 

 M.Thu

Nhạc 

 Mạnh

KHTN Li 

 Lập

Địa 

 Thoan

KHTN Li 

 Hạnh

TCTin 

 Nga

Văn 

 T.Hằng

MT 

 L.Anh B

Lí 

 P.Hương

Văn 

 Ái

CN 

 N.Thanh

Toán 

 Dung

MT 

 L.Tươi

Văn 

 Phương

Sinh 

 Ly

Địa 

 Lan

Toán 

 Khánh

Văn 

 T.Hoa

Văn 

 Hương

Lí 

 Minh

Văn 

 Ng.Anh

TD 

 Thuấn

Hóa 

 B.Thủy

Văn 

 Bình

Hóa 

 L.Nhung

NN 

 Lệ

4 Văn 

 Tình

KHTN Li 

 Hạnh

Nhạc 

 K.Thanh

Tin 

 Huyền

Toán 

 B.Hằng

TD 

 Thuấn

Văn 

 T.Hoa

Sinh 

 B.Thủy

Văn 

 T.Hằng

Văn 

 Ng.Anh

Toán 

 Chi

Văn 

 Ái

TCTin 

 Khánh

MT 

 L.Anh B

Văn 

 M.Thu

Văn 

 Phương

Toán 

 Thuý

Lí 

 Lập

Sinh 

 N.Thu

Sinh 

 N.Hiền

Văn 

 Hương

Văn 

 T.Tươi

Toán 

 Minh

Toán 

 Yến

Toán 

 Nga

Văn 

 Bình

Sinh 

 L.Nhung

Lí 

 P.Hương
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